
Tuần 22  (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

05/02 

 

1 64 
HĐTN 

SH dưới cờ: Đón tết bên người thân. 
Tr ng ph   

bi u  i n 

2 148 Tiếng Việt   i 7, Đọ : Con muốn l m một  ái  ây (Tiết        GĐT, N 

3 106 
Toán   i  4: Chi   ho số  ó h i  hữ số –Trang 23– 

  Tiết 1/3) 
 GĐT, N 

4 149 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về vị ngữ  ủ   âu..(tiết       GĐT, N 

 

5 85  Tiếng  nh Unit 8: Technology - Lesson 3  

6 43 
Kho  họ    i   : Nấm gây hỏng thứ  ăn v  nấm độ  

 Tiết  /2). Ho t động  -2 
 GĐT, N 

7 

 
22 

HĐNGCK GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH T I NẠN 

THƯƠNG TÍCH Bài 7: Phòng tránh TNTT do 

t i n n bom mìn    5’  

D y bù Công nghệ thứ       0 : Nghỉ rét 

    5’  

 GĐT, N 

 

25’Ba 

06/02 

Sáng 

1 86 Tiếng  nh Unit 8: Technology - Lesson 3  

2 150 
Tiếng Việt Viết: Tìm hi u  á h viết hướng  ẫn sử   ng 

một sản phẩm.  Tiết      
 GĐT, N 

3 107 
Toán   i   : Chi   ho số  ó h i  hữ số –LT  

Tr ng  5–   Tiết      
 GĐT, N 

4 22 Toán -TA TEST PREP R TION     Ôn tập  huẩn bị  ho 

b i ki m tr  giữ  họ  kì    
 

Chiều 

5 43 
LS-ĐL   i  8: Cố đô Huế  Tiết 1/2)  

HĐ: Khởi động, Khám phá  m    ,   
 GĐT, N 

6 22 
Công nghệ   i 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

 Tiết 2/2)- Ho t động   
 GĐT, N 

7 64 
HDH D y bù TV thứ Tư 07     Nghỉ Tết :  

  i 8. Đọ : Trên khóm tr  đ u ng .  Tiết      

 GĐT, 

T i liệ  

8 22 
Thư viện D y bù TV thứ Tư 07     Nghỉ Tết :  

  i 8. Đọ : Trên khóm tr  đ u ng .  Tiết 2/4) 

Sách, 

truyện 

 

Tư 

07/02 

Sáng 

1   

  H  T T    L  H  

2   

3   

4   

Chiều 

5   

6   

7   

8   

 

 

 

 

Sáng 

1 153 
Tiếng Việt Viết: Viết hướng  ẫn sử   ng một sản phẩm. 

 Tiết      
 GĐT, N 

2 22  m nh   -Tổ  hứ   á  ho t động Vận   ng – Sáng t o  GĐT, N 

3 109 Toán   i  5:TH v  trải nghiệm ướ  lư ng trong  GĐ, NT 



 ăm 

15/02 

tính toán –Trang 28 - Thay STEM: Bài 11 

(T54). Tí h h p: Mĩ thuật, Công nghệ  

4 44 
Kho  họ    i   : Nấm gây hỏng thứ  ăn v  nấm độ  

 Tiết     . Ho t động   
 GĐT, N 

Chiều 

5 44 TALK Unit 8 P rt    Nhắ  nhở proj  t     

6 43 GDTC   i  : Nhảy  ây  Tiết     

7 44 
LS-ĐL   i  8: Cố đô Huế  Tiết       

HĐ: Khám phá  m     , Luyện tập, Vận   ng 
 GĐT, N 

8 22 

Đ o đứ    i 6: Thiết lập v   uy trì qu n hệ b n bè 

  Tiết 2/2) KNS: iết nhường nhịn b n bè l  

 á h nuôi  ưỡng tình b n 

 GĐT, N 

Sáu 

16/02 

 

 

Sáng 

1 154 Tiếng Việt Đọ  mở rộng   tiết       GĐT,  N 

2 88 Tiếng  nh Unit 8: Technology - Fun time and project  

3 110 
Toán   i   . Tìm số trung bình  ộng 

 –Tr ng  9  Tiết       
 GĐT,  N 

4 22 Mĩ thuật   i  : Nhân vật với tr ng ph    ân tộ   

Chiều 

5 66 

HDH D y bù toán thứ Tư 07 0    Nghỉ tết :   i   : 

Chi   ho số  ó h i  hữ số –LT Trang 26 

 –   Tiết      

 GĐT, N 

6 44 GDTC   i  : Nhảy  ây   Tiết 3)  

7 66 

     HĐTN Sinh hoạt lớp: Sinh ho t th o  hủ đề: Lự  

 họn  hi tiêu “C n, muốn v   ó th ”.S  kết 

tu n 

 GĐT, N 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 21 

- Số lượt sử dụng B ĐT: 20 

Ngày 18 tháng 1 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị  inh Hạnh 

 

Tháng   2   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng B ĐT:    


